B là mệnh đề sai: Ví dụ: 
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 là số chẵn nhưng 
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 là số lẻ.


C là mệnh đề sai: Ví dụ: 
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 là số chẵn nhưng 
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 và 
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 là số lẻ.
Câu 7. Mệnh đề A là một mệnh đề sai vì 
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Mệnh đề B là mệnh đề đúng. Vì 
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. Chọn B.
Câu C chưa là mệnh đề vì chưa khẳng định được tính đúng, sai.

Mệnh đề D là mệnh đề sai vì chưa đủ điều kiện để khẳng định một tam giác là đều.

Câu 8. Xét đáp án A. Ta có: 
[image: image9.wmf]2
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 Suy ra A sai. Chọn A.
Câu 9. Đáp án A sai vì hai tam giác đồng dạng thì các góc tương ứng bằng nhau. Hai tam giác đồng dạng bằng nhau khi chúng có cặp cạnh tương ứng bằng nhau.
Chọn A.
Câu 10. Xét mệnh đề đảo của đáp án A: “Nếu số nguyên 
[image: image10.wmf]n

chia hết cho 
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 thì số nguyên
[image: image12.wmf]n

có chữ số tận cùng là 
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”. Mệnh đề này sai vì số nguyên 
[image: image14.wmf]n

 cũng có thể có chữ số tận cùng là 
[image: image15.wmf]0
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Xét mệnh đề đảo của đáp án B: “Nếu tứ giác 
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 là hình bình hành thì tứ giác 
[image: image17.wmf]ABCD

 có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”. Mệnh đề này đúng. 
Chọn B.
Câu 11. Xét mệnh đề đảo của đáp án A: “Nếu số tự nhiên 
[image: image18.wmf]n

 chia hết cho 
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 thì số nguyên 
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 có tổng các chữ số bằng 
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”. Mệnh đề này sai vì tổng các chữ số của 
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 phải chia hết cho 
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 thì 
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 mới chia hết cho 
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Xét mệnh đề đảo của đáp án B: 
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Xét mệnh đề đảo của đáp án C: “Nếu 
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Chọn D.
Câu 12. Chọn A.

Mệnh đề kéo théo 
[image: image32.wmf]"
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 là tam giác đều 
[image: image33.wmf]Þ

 Tam giác 
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 là mệnh đề đúng, nhưng mệnh đề đảo 
[image: image36.wmf]"

Tam giác 
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 là tam giác đều
[image: image39.wmf]"

 là mệnh đề sai.

Do đó, 2 mệnh đề 
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 là tam giác đều
[image: image41.wmf]"

 và 
[image: image42.wmf]"

Tam giác 
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 không phải là 2 mệnh đề tương đương.
Câu 13. Phủ định của mệnh đề 
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[image: image46.wmf](
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. Do đó, phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển” là mệnh đề “Có ít nhất một động vật không di chuyển”. Chọn C.
Câu 14. Phủ định của mệnh đề 
[image: image47.wmf](
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 là mệnh đề 
[image: image48.wmf](
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. Do đó, phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề “Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn”. Chọn C.
Câu 15. Phủ định của mệnh đề “ Số 6 chia hết cho 2 và 3” là mệnh đề: “Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3”. Chọn C.
Câu 16. Chọn D. 
Câu 17. Mệnh đề “
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” khẳng định: “Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 
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”. Chọn A.

Câu 18. Chọn B.
Câu 19. Chọn C.
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Câu 20. Chọn D.
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[image: image54.wmf]k

Î

¥

, ta có:

( Khi 
[image: image55.wmf]22

41161

nknk

=¾¾®+=+

 không chia hết cho 
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 không chia hết cho 
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Câu 21. Với 
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 Chọn C.
Câu 22. Chọn A.
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Câu 23. Với 
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 Chọn A.
Câu 24. Đáp án A đúng vì 
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. Chọn A.
Câu 25. Chọn A.
Đáp án B sai vì 
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Đáp án C sai với 
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Câu 26. Phủ định của mệnh đề 
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. Chọn D.
Câu 27. Phủ định của mệnh đề 
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Chọn B.

Câu 28. Phủ định của mệnh đề 
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Chọn C.

Câu 29. Phủ định của mệnh đề 
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. Chọn C.

Câu 30. Phủ định của mệnh đề 
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Câu 1. Chọn B.
Câu 2. Chọn C.


Câu 3. Chọn C.
Câu 4. Chọn C.

Câu 5. Chọn B.

Câu 6. Ta có 
[image: image91.wmf]2
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 Chọn D.

Câu 7. Ta có 
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Suy ra 
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 Chọn D.
Câu 8. Ta có 
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Suy ra tập 
[image: image96.wmf]X

 có ba phần tử là 
[image: image97.wmf]3; 1; 3.
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 Chọn C.
Câu 9. Ta có 
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Do đó 
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. Chọn C.

Câu 10. Vì phương trình 
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 Chọn C.

Câu 11. Ta có 
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Câu 12. Vì 
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Vậy 
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 có 
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 phần tử. Chọn D.

Câu 13. Xét các đáp án:
( Đáp án A. 
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Do đó, 
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. Chọn B.
Câu 14. Ta có 
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Do đó ta suy ra 
[image: image119.wmf](
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 phần tử. Chọn C.
Câu 15. Ta có 
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Mà 
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Do đó ta suy ra 
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 phần tử. Chọn B.
Câu 16. Chọn D.

Câu 17. Các tập hợp con của 
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 là: 
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Chọn C.
Cách trắc nghiệm: Tập 
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 có 
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 phần tử nên có số tập con là 
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Câu 18. Số tập con của 
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 là 
[image: image134.wmf]4
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Chọn A. 
Câu 19. Các tập con có hai phần tử của tập 
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 Chọn B.
Câu 20. Các tập con có hai phần tử của tập 
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Chọn B.

Câu 21. Tập 
[image: image140.wmf]X

 có 10 phần từ. Gọi 
[image: image141.wmf]{

}

;;

Yx

ap

=

 là tập con của 
[image: image142.wmf]X

 trong đó 
[image: image143.wmf]xX

Î

.

Có 
[image: image144.wmf]8

 cách chọn 
[image: image145.wmf]x

 từ các phần tử còn lại trong 
[image: image146.wmf]C

.

Do đó, có 8 tập con thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn A.

Câu 22. Chọn C.

Câu 23. Chọn A. Tập 
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 có một tập con là 
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Câu 24. Chọn B. Tập 
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Câu 25. Chọn B. Tập 
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Câu 26. Ta có 
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Câu 27. Các tập 
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Chọn D.
Câu 28. Ta có 
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Câu 29. Lấy 
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 Chọn D.

Câu 30. Vì 
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 (hàng phần trăm), kết quả là: 
[image: image343.wmf]15,32.

 Chọn C.
Câu 7. 
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 (hàng đơn vị), kết quả là 
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 Chọn B.
Câu 8. Chu vi tam giác là:
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Chọn C.

Câu 9. Chu vi của miếng đất là 
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 Chọn B.
Câu 10. Diện tích của thửa ruộng là 
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 Chọn D.
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